
                                                                                            Mẫu số 08a 

(Theo QT.14/BV-VTTBYT ngày 06/9/2023) 

SỞ Y TẾ TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1400/BVĐKCL-HCQT          Thị xã Cai Lậy, ngày 25 tháng 7 năm 2024 

V/v lấy báo giá Thuê vận chuyển, xử 

lý chất thải nguy hại không lây 

nhiễm năm 2024-2025”. 
 

 

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp. 

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy có nhu cầu lấy báo giá Thuê vận 

chuyển, xử lý chất thải nguy hại không lây nhiễm năm 2024-2025” cụ thể như 

sau: 

Stt 
Tên chất 

thải 

Mã số 

CTNH 
Đvt 

Số 

lượng 

Nội dung 

công việc 

thực hiện  

Kết quả đầu ra 

1 Hóa chất 

thải từ 

phòng xét 

nghiệm 

(dạng lỏng) 

13 01 02 Kg 10.535 

Hàng 

quý 

hoặc khi 

kho lưu 

trữ chất 

thải của 

Bệnh 

viện 

đầy, nhà 

thầu có 

trách 

nhiệm 

đến thu 

gom, 

vận 

chuyển 

và xử lý 

theo quy 

định 

* Thu gom: 

- Thực hiện an toàn và sạch sẽ. 

- Bố trí nhân sự thu gom hết số 

lượng chất thải trong kho lưu trữ 

chất thải nguy hại không lây 

nhiễm của Bệnh viện. 

* Lưu giữ chất thải chờ xử lý: 

- Thiết bị lưu giữ chất thải chờ xử 

lý phải đạt theo quy định tại Điều 

36 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và các quy 

định hiện hành có liên quan. 

* Vận chuyển:  

- Phương tiện vận chuyển chất 

thải nguy hại phải tuân theo quy 

định tại Điều 37 Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường và các quy định hiện 

hành có liên quan. 

* Xử lý:  

-Chất thải nguy hại được xử lý theo 

Điều 84 của Luật Bảo vệ môi 

trường ngày 17 tháng 11 năm 2020.  

- Sản phẩm sau xử lý phải tuân thủ 

theo quy định tại QCVN 

2 Hóa chất 

thải từ 

phòng xét 

nghiệm 

(dạng rắn) 

13 01 02 Kg 50 

3 Bóng đèn 

thải  
16 01 06 Kg 20 

4 Dầu nhớt 

thải  
17 06 01 Kg 190 

5 Nước thải 

X-quang 
19 01 01 Kg 20 

6 Pin, ắc quy 

thải 
16 01 12 Kg 30 

7 Nhiệt kế 

thủy ngân 

vỡ 

13 03 02 Kg 1 



Stt 
Tên chất 

thải 

Mã số 

CTNH 
Đvt 

Số 

lượng 

Nội dung 

công việc 

thực hiện  

Kết quả đầu ra 

8 Hộp mực 

in thải 
08 02 04 Kg 560 

07:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về ngưỡng chất thải 

nguy hại được ban hành kèm theo 

Thông tư 25/2009/TT-BTNMT 

ngày 16/11/2009 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

9 

Giẻ lau dính 

thành phần 

nguy hại 

18 02 01 Kg 70 

 Tổng cộng: 

09 khoản 
     

  

Nếu Quý Doanh nghiệp có kinh doanh dịch vụ nêu trên, đề nghị gửi báo 

giá theo mẫu về Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy (số điện thoại: 0898 000 

275; Địa chỉ: số 398, quốc lộ 1, khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang) để đơn vị tiến hành lập hồ sơ mua sắm theo quy định. 

- Mẫu báo giá: 

Tên nhà cung cấp:…  

BẢNG BÁO GIÁ  

Đvt: đồng 

Stt 
Tên chất 

thải 

Mã số 

CTNH 
Đvt 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền  

 Nội dung 

công việc 

thực hiện  

Kết quả 

đầu ra 

1         

…         

Bằng chữ: …………. 

(Ghi chú: Đơn giá đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan). 

….., ngày…tháng…năm…  

      Người báo giá 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

- Báo giá được đóng dấu giáp lai, để vào phong bì và dán kín. 

- Thời hạn nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến ngày 07/8/2024. (Các 

báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét và sẽ hoàn trả 

về Quý Doanh nghiệp). 



- Nơi nhận: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai 

Lậy (Số điện thoại liên hệ: 0898 000 275). 

- Ngoài bì thư ghi rõ: “BÁO GIÁ THUÊ VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT 

THẢI NGUY HẠI KHÔNG LÂY NHIỄM NĂM 2024-2025” 

- Doanh nghiệp khi tham gia báo giá phải đáp ứng yêu cầu sau: 

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xử lý chất 

thải y tế. 

+ Có Giấy phép môi trường hoặc Giấy phép môi trường thành phần là 

giấy phép xử lý chất thải nguy hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp còn 

hiệu lực, trong đó có nội dung xử lý các chất thải nêu trên. 

+ Chất thải được giao tại kho lưu trữ của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai 

Lậy. 

Rất mong sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Giám đốc; 

- Phòng CNTT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, HCQT (Lan). 

Q. GIÁM ĐỐC 
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